
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3,097,715,552

01-09-17 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 3,097,915,552

MTQ có số GD 01091702224250001 CMTX T9 500,000 3,098,415,552

Chị Ngọc (Bình Chánh) ủng hộ KTX 1,000,000 3,099,415,552

02-09-17
Bé Đỗ Trần Kim Chi, Đỗ Trần Vĩnh Lộc ủng hộ KTX 500,000 3,099,915,552

Chị Nguyễn Thị Phi Hường CMTX T9 200,000 3,100,115,552

Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,100,615,552

Anh Ân (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 1,000,000 3,101,615,552

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ ủng hộ KTX 500,000 3,102,115,552

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/9/17 (215 phần) 430,000 3,102,545,552

MTQ có số GD 0109170386730001 ủng hộ KTX 300,000 3,102,845,552

03-09-17
Chi phí ngày 03/09/2017 8,800 3,102,836,752

04-09-17
Chị Khuulanhuong CMTX T9 200,000 3,103,036,752

05-09-17
Chị Truong Thi Thanh Ha (Ngan Hang SHINHAN) ủng hộ KTX 2,000,000 3,105,036,752

Bà Quận Cam (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,105,536,752

Anh Luân Nhiên (Q10) ủng hộ KTX 210,000 3,105,746,752

Chị Trang (Tân Bình) ủng hộ KTX 150,000 3,105,896,752

Anh Bùi Quang Huy (Hà Nội) ủng hộ KTX 100,000 3,105,996,752

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/9/17 (126 phần) 252,000 3,106,248,752

Chi phí ngày 05/09/2017 2,150,000 3,104,098,752

06-09-17
Chị Doit CMTX T9 2,000,000 3,106,098,752

Chị Dung (Q10) ủng hộ KTX 1,400,000 3,107,498,752

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 09/2017

Chi Tiết

Tồn tháng 08/2017



Anh Thanh Tòng (Q5) ủng hộ KTX 300,000 3,107,798,752

07-09-17
Anh Trung Hớn Vỹ (P13-Q5) ủng hộ KTX 1,000,000 3,108,798,752

Anh Nguyễn Thiên Sơn (P12-Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,109,298,752

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/9/17 (244 phần) 488,000 3,109,786,752

Chi phí ngày 07/09/2017 210,000 3,109,576,752

08-09-17 Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T9 200,000 3,109,776,752

Chị Nguyễn Thị Lựu (Q3) ủng hộ KTX 500,000 3,110,276,752

09-09-17
Chị Kimnhut CMTX T9 200,000 3,110,476,752

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/9/17 (227 phần) 454,000 3,110,930,752

10-09-17
Anh Thanh Q8) ủng hộ KTX 1,000,000 3,111,930,752

Chi phí ngày 10/09/2017 8,800 3,111,921,952

11-09-17
Anh Do Huu Minh CMTX T9 500,000 3,112,421,952

12-09-17
Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T9 500,000 3,112,921,952

Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T9 300,000 3,113,221,952

Gđ Lại Anh Việt (Q10) CMTX T9 200,000 3,113,421,952

Chị Diệu Hòa (Tân Phú) ủng hộ KTX 500,000 3,113,921,952

Anh Khưu Phước Hưng (P2-Q11) ủng hộ KTX 500,000 3,114,421,952

Chị Khưu Xuân Liên (P2-Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,115,421,952

Cty TNHH Minh Thuyên (Tân Phú) ủng hộ KTX 500,000 3,115,921,952

Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T9 300,000 3,116,221,952

Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T9 1,000,000 3,117,221,952

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/9/17 (244 phần) 488,000 3,117,709,952

Chi phí ngày 12/09/2017 805,000 3,116,904,952

13-09-17
Anh Huỳnh Võ Phú(Q5) ủng hộ KTX 500,000 3,117,404,952

Chi phí ngày 13/09/2017 350,000 3,117,054,952



14-09-17
MTQ có số GD IBVCB1409170120570001 ủng hộ KTX 600,000 3,117,654,952

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/9/17 (244 phần) 488,000 3,118,142,952

Chi phí ngày 14/09/2017 710,000 3,117,432,952

15-09-17 MTQ có Số GD 1509170161454001 ủng hộ KTX 1,000,000 3,118,432,952

Chi phí ngày 15/09/2017 1,000,000 3,117,432,952

16-09-17 Chị Nhi Lý CMTX T9 200,000 3,117,632,952

Chị Lang ủng hộ KTX 1,000,000 3,118,632,952

Chị Nguyễn Thị Thu Vân (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000 3,121,632,952

Tiền bán phiếu cơm ngày 16/9/17 (248 phần) 496,000 3,122,128,952

Chi phí ngày 16/09/2017 689,000 3,121,439,952

Lương  Kỳ 1 T9 C Nga 1,000,000 3,120,439,952

Lương  Kỳ 1 T9 C Nghĩa 500,000 3,119,939,952

Lương  Kỳ 1 T9 Tuấn Tú 2,000,000 3,117,939,952

17-09-17
Anh Vũ Hoàng Thi (Q2) ủng hộ KTX 2,000,000 3,119,939,952

Anh Trần Mỹ (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,120,939,952

18-09-17
Lãi STK 6T 28,108,762 3,149,048,714

Chi phí ngày 18/09/2017 230,000 3,148,818,714

19-09-17
Tiền bán phiếu cơm ngày 19/91/7 (219 phần) 438,000 3,149,256,714

Chi phí ngày 19/09/2017 265,000 3,148,991,714

20-09-17
Chị Huỳnh Thị Trúc Linh ủng hộ KTX 1,000,000 3,149,991,714

Chi phí ngày 20/09/2017 200,000 3,149,791,714

21-09-17
Chị Mai Phương (Tân Phú) ủng hộ KTX 500,000 3,150,291,714

SV Nguyễn Hữu Tánh (ĐHBK) ủng hộ KTX 200,000 3,150,491,714

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/9/17 (270 phần) 540,000 3,151,031,714

Chi phí ngày 21/09/2017 1,210,000 3,149,821,714



22-09-17
Anh Trần Trọng Tiến (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000 3,150,821,714

Chi phí ngày 22/09/2017 598,000 3,150,223,714

23-09-17
Chị Trần Xuân Nhã (Q3) ủng hộ KTX 1,500,000 3,151,723,714

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/9/17 (269 phần) 538,000 3,152,261,714

25-09-17
Lãi STK 6T 34,500,174 3,186,761,888

Lãi T9 ATM 12,896 3,186,774,784

Chi phí ngày 25/09/2017 600,000 3,186,174,784

26-09-27
Chị Doit CMTX T10 2,000,000 3,188,174,784

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/9/17 (282 phần) 564,000 3,188,738,784

Chi phí ngày 26/09/2017 392,000 3,188,346,784

27-09-17
Chị Xoan (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,189,346,784

28-09-17
Anh Thắng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,190,346,784

Anh Phạm Đức Minh (Q10) CMTX T9 1,000,000 3,191,346,784

Ban Khoi PCCC Binh Tan/ Pham Ngoc Lien Thao ủng hộ KTX 300,000 3,191,646,784

Lãi STK 1T 730,280 3,192,377,064

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/9/17 (315 phần) 630,000 3,193,007,064

Chi phí ngày 28/09/2017 1,856,000 3,191,151,064

29-09-17
Anh Trương Thái Phương (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 100USD 2,269,000 3,193,420,064

30-09-17
Chị Nguyễn Thị Phi Hường CMTX T9 200,000 3,193,620,064

Chị Minh Tuyền (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,194,620,064

Ông Trần Văn Trấn (P6-Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,195,620,064

Bác Phương (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 200,000 3,195,820,064

Anh Tùng (Q5) ủng hộ KTX 200,000 3,196,020,064

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/9/17 (293 phần) 586,000 3,196,606,064

Chi phí ngày 30/09/2017 815,400 3,195,790,664



Lương  Kỳ 2 T9 C Nga 500,000 3,195,290,664

Lương  Kỳ 2 T9 C Nghĩa 500,000 3,194,790,664

Lương  Kỳ 2 T9 Tuấn Tú 2,000,000 3,192,790,664

113,673,112 18,598,000 3,192,790,664

Thu Chi Tồn

3,097,715,552

63,352,112 3,161,067,664

8,500,000 3,169,567,664

35,429,000 3,204,996,664

6,392,000 3,211,388,664

18,598,000 3,192,790,664

113,673,112 18,598,000 3,192,790,664

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/9/17 Phí SMS VCB T7 1 8800 8,800

8,800

05/9/17 Chả cá basa hấp  (BSung 30/8/17) 5 24,000 120,000

Đùi gà tỏi 40 35,000 1,400,000

Chuối 25 7,000 175,000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm (3196 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 09/2017

Chi tiết

Tồn tháng 08/2017



Hành lá 1 30,000 30,000

Ớt 1 35,000 35,000

Phí Internet T8 1 390,000 390,000

2,150,000

07/9/17 Chuối 30 7,000 210,000

210,000

10/9/17 Phí SMS VCB T8 1 8800 8,800

8,800

12/9/17 Chuối 30 7,000 210,000

Hành lá 1 40,000 40,000

Ớt 1 55,000 55,000

Thịt đùi 10 50,000 500,000

805,000

13/9/17 Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

350,000

14/9/17 Chuối 30 7,000 210,000

Thịt xay 10 50,000 500,000

710,000

15/9/17 Phí VC nệm cũ sang nhà banbe6x 1 300,000 300,000

Thay ổ cứng laptop quán cơm SG 1 700,000 700,000

1,000,000

16/9/17 Tiền điện T9 1 689,000 689,000

Lương  Kỳ 1 T9 C Nga 1,000,000

Lương  Kỳ 1 T9 C Nghĩa 500,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Lương  Kỳ 1 T9 Tuấn Tú 2,000,000

4,189,000

18/9/17 Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

230,000

19/9/17 Chuối 25 7,000 175,000

Hành lá 1 40,000 40,000

Ớt 1 50,000 50,000

265,000

20/9/17 Phí Vệ sinh T9 1 200,000 200,000

200,000

21/9/17 Chuối 30 7,000 210,000

Thịt đùi 20 50,000 1,000,000

1,210,000

22/9/17 Tiền nước T9 1 598,000 598,000

598,000

25/9/17 Cá viên basa hấp 25 24,000 600,000

600,000

26/9/17 Đậu xanh hạt 10 35,000 350,000

Hành lá 1 40,000 40,000

Lá dứa 1 2,000 2,000

392,000

28/9/17 Đùi gà góc tư 45 30,000 1,350,000

Bột năng 2 18,000 36,000

Khăn giấy 3 75,000 225,000

Chuối 35 7,000 245,000

1,856,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



30/9/17 Bí xanh 20 1,500 30,000

Đậu bắp 10 1,500 15,000

Ớt 0.3 60,000 18,000

Bao xốp 30 2 37,000 74,000

Tăm 2 18,000 36,000

Chuối 35 7,000 245,000

Đậu hủ 300 1,200 360,000

Lương  Kỳ 2 T9 C Nga 500,000

Lương  Kỳ 2 T9 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 2 T9 Tuấn Tú 2,000,000

Phí chuyển tiền T9 cùng hệ thống 8 3,300 26,400

Phí chuyển tiền T9 khác hệ thống 1 11,000 11,000

3,815,400

18,598,000

Tổng

Tổng cộng


